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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC 
BẢNG PHÂN LOẠI ðƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG  

THUỘC QUẬN TÂN BÌNH 

theo Nghị ñịnh số 159/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-UBND  

ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

STT TÊN PHƯỜNG PHÂN LOẠI ðẠT  

1 Phường 1 Loại I 

2 Phường 2 Loại I 

3 Phường 3 Loại I 

4 Phường 4 Loại I 

5 Phường 5 Loại I 

6 Phường 6 Loại I 

7 Phường 7 Loại I 

8 Phường 8 Loại I 

9 Phường 9 Loại I 

10 Phường 10 Loại I 

11 Phường 11 Loại I 

12 Phường 12 Loại I 

13 Phường 13 Loại I 

14 Phường 14 Loại I 

15 Phường 15 Loại I 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC 
BẢNG PHÂN LOẠI ðƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG  

THUỘC QUẬN TÂN PHÚ 

theo Nghị ñịnh số 159/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-UBND  

ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

STT TÊN PHƯỜNG PHÂN LOẠI ðẠT  

1 Phường Tân Sơn Nhì Loại I 

2 Phường Tây Thạnh Loại I 

3 Phường Sơn Kỳ Loại I 

4 Phường Tân Quý Loại I 

5 Phường Tân Thành Loại I 

6 Phường Phú Thạnh Loại I 

7 Phường Phú Thọ Hòa Loại I 

8 Phường Hòa Thạnh Loại I 

9 Phường Phú Trung Loại I 

10 Phường Hiệp Tân Loại I 

11 Phường Tân Thới Hòa Loại I 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC 
BẢNG PHÂN LOẠI ðƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG  

THUỘC QUẬN THỦ ðỨC 

theo Nghị ñịnh số 159/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-UBND  

ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

STT TÊN PHƯỜNG PHÂN LOẠI ðẠT  

1 Phường Bình Thọ Loại II 

2 Phường Trường Thọ Loại I 

3 Phường Linh Trung Loại I 

4 Phường Linh Xuân Loại I 

5 Phường Linh Tây Loại I 

6 Phường Linh Chiểu Loại I 

7 Phường Linh ðông Loại I 

8 Phường Tam Phú Loại I 

9 Phường Tam Bình Loại I 

10 Phường Bình Chiểu Loại I 

11 Phường Hiệp Bình Chánh Loại I 

12 Phường Hiệp Bình Phước Loại I 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC 
BẢNG PHÂN LOẠI ðƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN  

THUỘC HUYỆN BÌNH CHÁNH 

theo Nghị ñịnh số 159/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-UBND  

ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

STT TÊN XÃ, THỊ TRẤN PHÂN LOẠI ðẠT  

1 Thị trấn Tân Túc Loại II 

2 Xã An Phú Tây Loại II 

3 Xã Bình Chánh Loại I 

4 Xã Bình Hưng Loại I 

5 Xã Bình Lợi Loại II 

6 Xã ða Phước Loại I 

7 Xã Hưng Long Loại I 

8 Xã Lê Minh Xuân Loại I 

9 Xã Phạm Văn Hai Loại I 

10 Xã Phong Phú Loại I 

11 Xã Qui ðức Loại II 

12 Xã Tân Kiên Loại I 

13 Xã Tân Nhựt Loại I 

14 Xã Tân Quý Tây Loại II 

15 Xã Vĩnh Lộc A Loại I 

16 Xã Vĩnh Lộc B Loại I 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC 
BẢNG PHÂN LOẠI ðƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN 

THUỘC HUYỆN CẦN GIỜ 

theo Nghị ñịnh số 159/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-UBND  

ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

 
 

STT TÊN XÃ, THỊ TRẤN PHÂN LOẠI ðẠT  

1 Xã Bình Khánh Loại I 

2 Xã Tam Thôn Hiệp Loại II 

3 Xã An Thới ðông Loại I 

4 Xã Lý Nhơn Loại II 

5 Xã Long Hòa Loại I 

6 Thị trấn Cần Thạnh Loại I 

7 Xã Thạnh An Loại II 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC 
BẢNG PHÂN LOẠI ðƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN 

THUỘC HUYỆN CỦ CHI 

theo Nghị ñịnh số 159/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-UBND  

ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

STT TÊN XÃ, THỊ TRẤN PHÂN LOẠI ðẠT  

1 Xã Tân Phú Trung Loại I 

2 Xã Tân An Hội Loại I 

3 Xã Tân Thạnh ðông Loại I 

4 Xã Tân Thông Hội Loại I 

5 Xã Bình Mỹ Loại I 

6 Xã Phú Hòa ðông Loại I 

7 Xã Phước Thạnh Loại I 

8 Xã An Nhơn Tây Loại I 

9 Xã Trung An Loại I 

10 Thị trấn Củ Chi Loại II 

11 Xã Thái Mỹ Loại II 

12 Xã Trung Lập Thượng Loại II 

13 Xã An Phú Loại II 

14 Xã Phước Hiệp Loại II 

15 Xã Trung Lập Hạ Loại II 

16 Xã Phước Vĩnh An Loại II 

17 Xã Nhuận ðức Loại II 

18 Xã Hòa Phú Loại II 

19 Xã Tân Thạnh Tây Loại II 

20 Xã Phạm Văn Cội Loại II 

21 Xã Phú Mỹ Hưng Loại II 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC 
BẢNG PHÂN LOẠI ðƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN 

THUỘC HUYỆN HÓC MÔN 

theo Nghị ñịnh số 159/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-UBND  

ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

STT TÊN XÃ, THỊ TRẤN PHÂN LOẠI ðẠT  

1 Thị trấn Hóc Môn Loại I 

2 Xã Tân Thới Nhì Loại I 

3 Xã Tân Hiệp Loại I 

4 Xã Thới Tam Thôn Loại I 

5 Xã ðông Thạnh Loại I 

6 Xã Xuân Thới Sơn Loại I 

7 Xã Tân Xuân Loại I 

8 Xã Trung Chánh Loại I 

9 Xã Xuân Thới Thượng Loại I 

10 Xã Xuân Thới ðông Loại I 

11 Xã Bà ðiểm Loại I 

12 Xã Nhị Bình Loại II 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC 
BẢNG PHÂN LOẠI ðƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN 

THUỘC HUYỆN NHÀ BÈ 

theo Nghị ñịnh số 159/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-UBND  

ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

STT TÊN XÃ, THỊ TRẤN PHÂN LOẠI ðẠT  

1 Xã Phú Xuân Loại I 

2 Thị trấn Nhà Bè Loại I 

3 Xã Hiệp Phước Loại I 

4 Xã Phước Kiển Loại I 

5 Xã Nhơn ðức Loại II 

6 Xã Long Thới Loại II 

7 Xã Phước Lộc Loại II 
 

 

 

 

 

 

 


